
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,094.13 -0.79% 8.64%
HNX 226.15 -0.39% 10.16%
VN30 1,081.70 -1.05% 7.61%
UPCOM 84.99 -0.06% 18.62%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -497.71
Tổng GTGD (tỷ) 17,060.28 16.24% 98.01%

INTRADAY VNINDEX 30/11/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 18,850 -0.21% 8.77%
FUEMAV30 12,890 -0.69% 8.14%
FUESSV30 13,460 0.07% 7.85%
FUESSV50 16,900 2.05% 20.28%
FUESSVFL 17,820 -0.45% 24.18%
FUEVFVND 24,830 -0.16% 10.85%
FUEVN100 14,800 -0.27% 14.29%

VN30F2312 1,076 -1.47%
VN30F2401 1,078 -1.19%
VN30F2403 1,071 -1.33%
VN30F2406 1,074 -1.06%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 33,486.89 0.50% 28.33%
Shanghai 3,029.67 0.26% -1.93%
Shenzhen 9,726.92 -0.18% -11.70%
Hang Seng 17,042.88 0.29% -13.84%
Kospi 2,535.29 0.61% 13.36%
BSE Sensex 66,988.44 0.13% 10.10%
STI (Singapore) 3,072.99 -0.38% -5.48%
SET (Thái Lan) 1380.18 -0.54% -17.37%
Dầu Brent ($/thùng) 83.85 1.64% -2.40%
Vàng ($/ounce) 2,037.97 -0.40% 11.60%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.14% 0 -483
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.80% 0 -260
TPCP - 5 năm 1.91% -14 -288

TPCP - 10 năm 2.28% -8 -262

USD/VND 24,485 0.20% 3.05%

EUR/VND 26,937 -1.59% 4.98%

CNY/VND 3,472 -0.03% -0.37%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
30/11/2023

Chứng khoán Châu Á đa số tăng điểm trong phiên ngày hôm nay. Thị trường Nhật

Bản vẫn đang cho thấy xu hướng tích cực do triển vọng bớt “diều hâu” hơn từ Cục dự

trữ liên bang Mỹ, cũng như BoJ đưa ra quan điểm ôn hòa hơn kể từ cuộc họp đầu

tháng. Trong khi đó thị trường Trung quốc và Hồng Kông cũng có sự hồi phục sau

nhiều phiên giảm trước tình hình nền kinh tế yếu kém của nước này.

USD đã tăng nhẹ trở lại từ mức đáy ba tháng do thị trường đón nhận dữ liệu cho thấy 

nền kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn trong quý III. Tỷ giá mua bán USD tại các ngân 

hàng và trên thị trường tự do được nâng lên trong bối cảnh tỷ giá trung tâm tiếp tục 

điều chỉnh giảm. 

Ngày thực hiện

VNIndex có phiên giao dịch giảm điểm trong phiên cuối tháng 11. Trong khi VNIndex 

tăng mạnh vào buổi sáng, thì kể từ sau 14h, thị trường chuyển sang sắc đỏ và bắt đầu 

sụt giảm mạnh. BĐS KCN là nhóm cổ phiếu tích cực nhất trong phiên ngày hôm nay, 

trong khi dầu khí, thực phẩm và tài nguyên cơ bản là 3 nhóm ngành tiêu cực nhất.

12/28/2023

VMS

12/7/2023 12/8/2023 12/15/2023

12/7/2023 12/8/2023 12/22/2023

TV3

12/5/2023 12/6/2023CMG

040080002004006008001,000

0.38%

0.28%

0.23%

0.13%

-0.42%

-0.43%

-0.47%

-0.58%

-0.62%

-1.09%

-1.14%

-1.25%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Hóa chất

Xây dựng và Vật liệu

Hàng cá nhân & Gia dụng

Dịch vụ tài chính

Bán lẻ

Điện, nước & xăng dầu khí đốt

Ngân hàng

Bất động sản

Dầu khí

Tài nguyên Cơ bản

Thực phẩm và đồ uống

5,000

15,000

25,000

35,000

45,000

500

700

900

1,100

1,300

1,500



TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 84,700     -0.47% -0.94% 1,794,054       1,675,660        
BID 38,850     -1.15% 1.81% 1,180,718       1,820,114        
CTG 26,300     -0.04% 0.65% 5,143,178       5,123,744        
TCB 29,500     -1.34% -2.96% 5,417,518       5,618,265        
VPB 19,100     -0.78% -0.26% 14,109,054     14,780,937      
MBB 17,800     -0.28% -0.56% 12,208,655     12,741,341      
HDB 18,000     -0.28% -0.28% 7,350,193       8,564,547        
TPB 17,000     0.89% 0.00% 18,021,242     15,412,934      
STB 27,500     -1.08% -2.48% 25,081,612     27,348,537      
VIB 18,700     -0.53% -0.53% 3,086,917       3,322,203        
ACB 21,950     -0.45% -1.13% 7,728,705       9,985,460        
SHB 10,800     -0.46% -1.37% 21,297,290     28,549,576      

SSB 22,600     -1.95% -1.74% 2,095,705       3,274,297        
GAS 76,500     -1.67% -1.75% 9,145,061       10,453,788      
POW 11,250     -0.44% 4.15% 1,554,125       2,304,564        
PLX 35,100     -1.96% 1.09% 5,223,753       6,989,324        
VIC 41,750     -1.88% 5.90% 10,751,021     14,042,830      
VHM 41,300     0.24% -2.21% 6,404,450       7,863,623        
VRE 22,100     -4.74% -1.89% 3,601,284       4,114,256        
VNM 67,400     -1.46% -4.42% 4,031,848       3,275,738        
MSN 60,500     -3.82% 7.62% 918,423           1,166,019        
SAB 65,000     -1.81% 0.16% 579,419           639,835            
BCM 58,200     0.00% -1.37% 912,929           1,065,729        
BVH 39,000     -1.76% -1.37% 912,929           1,065,729        
VJC 102,000  -4.49% -2.86% 1,583,637       1,198,745        
FPT 91,900     0.22% 1.21% 4,051,856       4,651,470        
MWG 38,500     -0.77% 3.22% 6,912,128       9,530,186        
GVR 20,000     0.76% 3.63% 6,865,815       7,301,565        
SSI 31,300     -0.95% 1.29% 31,126,310     39,771,196      
HPG 26,550     -1.67% 2.71% 42,409,041     51,002,460      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Từ 15h ngày 30/11, giá xăng RON 95 giảm nhẹ 34 đồng/lít, còn RON 92 tăng 

109 đồng/lít.

XanhSM tham gia vào lĩnh vực giao hàng. Nếu giao hàng không thành công, tài 

xế sẽ được hoàn cước phí chuyến xe và 100% tiền ứng COD của cuốc xe giao 

hàng, tối đa 2 triệu đồng (nếu có).

VNM: Vinamilk cho biết sẽ tiếp tục phát triển thêm các nhóm thị trường mới 

như Nam Mỹ, vịnh Caribe, khu vực Tây và Nam Phi.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

FRT (công ty liên kết của FPT) cho biết chuỗi nhà thuốc Long Châu đang duy trì 

được mức doanh thu trung bình/nhà thuốc/tháng ở mức gần 1.1 tỷ đồng. Long 

Châu cũng vừa tăng gấp đôi vốn để đầu tư mạnh vào chuỗi dược, tập trung 

đánh về vùng tỉnh song song nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ngày 29/11/2023, NHNN đã có văn bản gửi các TCTD thông báo mức tăng 

trưởng tăng thêm cho các TCTD. Theo đó, các TCTD có dư nợ tín dụng đến nay 

đạt đến 80% chỉ tiêu tín dụng đã được thông báo thì sẽ được chủ động bổ 

sung hạn mức tăng thêm dựa trên cơ sở xếp hạng năm 2022, đồng thời ưu tiên 

thêm cho những TCTD tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính 

phủ và hạ lãi suất cho vay xuống mức thấp trong thời gian vừa qua. 

Nội dung

Gạo ST25 đạt giải gạo ngon nhất thế giới 2023;

Na Uy thu được 31 tỷ USD nhờ xung đột Nga-Ukraine;

Ngành nông nghiệp xuất siêu 10.5 tỷ USD sau 11 tháng;

Shein nộp đơn IPO ở Mỹ, được định giá tới 60 tỷ USD - gấp 3 lần H&M.

Google đồng ý trả tiền cho báo chí Canada;

Giá thép xây dựng tăng hai đợt liên tiếp chỉ trong 10 ngày;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,094.13 -0.79% 8.64%
HNX 226.15 -0.39% 10.16%
VN30 1,081.70 -1.05% 7.61%
UPCOM 84.99 -0.06% 18.62%
Net Foreign buy (B) -497.71
Total trading value (B) 17,060.28 16.24% 98.01%

INTRADAY VNINDEX 11/30/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 18,850 -0.21% 8.77%
FUEMAV30 12,890 -0.69% 8.14%
FUESSV30 13,460 0.07% 7.85%
FUESSV50 16,900 2.05% 20.28%
FUESSVFL 17,820 -0.45% 24.18%
FUEVFVND 24,830 -0.16% 10.85%
FUEVN100 14,800 -0.27% 14.29%

VN30F2312 1,076.00 -1.47%
VN30F2401 1,078.10 -1.19%
VN30F2403 1,071.00 -1.33%
VN30F2406 1,074.00 -1.06%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 33,486.89 0.50% 28.33%
Shanghai Component 3,029.67 0.26% -1.93%
Shenzhen Component 9,726.92 -0.18% -11.70%
Hang Seng 17,042.88 0.29% -13.84%
Kospi 2,535.29 0.61% 13.36%
BSE Sensex 66,988.44 0.13% 10.10%
STI (Singapore) 3,072.99 -0.38% -5.48%
SET (Thái Lan) 1,380.18 -0.54% -17.37%
Brent oil ($/barrel) 83.85 1.64% -2.40%
Gold ($/ounce) 2,037.97 -0.40% 11.60%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.14% 0 -483
Deposit interest 12M 4.80% 0 -260
5 year-Gov. Bond 1.91% -14 -288

10 year-Gov. Bond 2.28% -8 -262

USD/VND 24,485 0.20% 3.05%

EUR/VND 26,937 -1.59% 4.98%

CNY/VND 3,472 -0.03% -0.37%

EVENT CALENDAR
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Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asian stocks mostly increased today's session. The Japanese market is still showing

a positive trend due to the less hawkish outlook from the US Federal Reserve, as

well as the BoJ taking a more dovish stance since its meeting earlier this month.

Meanwhile, the Chinese and Hong Kong markets have also recovered after many

sessions of decline due to the country's weak economic situation.

The USD has rebounded slightly from a three-month low as the market received 

data showing that the US economy grew faster in the third quarter. Exchange rates 

at banks and the free market both increased slightly in the context of the central 

exchange rate continuing to adjust downward.
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MARKET BRIEF
11/30/2023

VNIndex had a falling session in the last session of November. While VNIndex 

increased sharply in the morning, after 2:00 p.m, the market turned red and began 

to decline sharply. Industrial zone was the most positive group in today's session, 

while oil and gas, food and basic resources were the three most negative industry 

groups.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 84,700     -0.47% -0.94% 1,794,054       1,675,660        
BID 38,850     -1.15% 1.81% 1,180,718       1,820,114        
CTG 26,300     -0.04% 0.65% 5,143,178       5,123,744        
TCB 29,500     -1.34% -2.96% 5,417,518       5,618,265        
VPB 19,100     -0.78% -0.26% 14,109,054     14,780,937      
MBB 17,800     -0.28% -0.56% 12,208,655     12,741,341      
HDB 18,000     -0.28% -0.28% 7,350,193       8,564,547        
TPB 17,000     0.89% 0.00% 18,021,242     15,412,934      
STB 27,500     -1.08% -2.48% 25,081,612     27,348,537      
VIB 18,700     -0.53% -0.53% 3,086,917       3,322,203        
ACB 21,950     -0.45% -1.13% 7,728,705       9,985,460        
SHB 10,800     -0.46% -1.37% 21,297,290     28,549,576      
SSB 22,600     -1.95% -1.74% 2,095,705       3,274,297        
GAS 76,500     -1.67% -1.75% 9,145,061       10,453,788      
POW 11,250     -0.44% 4.15% 1,554,125       2,304,564        
PLX 35,100     -1.96% 1.09% 5,223,753       6,989,324        
VIC 41,750     -1.88% 5.90% 10,751,021     14,042,830      
VHM 41,300     0.24% -2.21% 6,404,450       7,863,623        
VRE 22,100     -4.74% -1.89% 3,601,284       4,114,256        
VNM 67,400     -1.46% -4.42% 4,031,848       3,275,738        
MSN 60,500     -3.82% 7.62% 918,423           1,166,019        
SAB 65,000     -1.81% 0.16% 579,419           639,835            
BCM 58,200     0.00% -1.37% 912,929           1,065,729        
BVH 39,000     -1.76% -1.37% 912,929           1,065,729        
VJC 102,000  -4.49% -2.86% 1,583,637       1,198,745        
FPT 91,900     0.22% 1.21% 4,051,856       4,651,470        
MWG 38,500     -0.77% 3.22% 6,912,128       9,530,186        
GVR 20,000     0.76% 3.63% 6,865,815       7,301,565        
SSI 31,300     -0.95% 1.29% 31,126,310     39,771,196      
HPG 26,550     -1.67% 2.71% 42,409,041     51,002,460      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

China's Shein files for US IPO, valued at up to USD60 billion - 3 times more than H&M.

ST25 rice won the world's best rice award 2023;

Construction steel prices increased twice in a row in just 10 days;

The agricultural sector has a trade surplus of USD10.5 billion after 11 months;

Google agrees to pay for Canadian journalism;

Norway earned USD31 billion thanks to the Russia-Ukraine conflict;

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

From 3:00 p.m, RON 95 gasoline price decreased slightly by 34 VND/liter, 

while RON 92 increased by 109 VND/liter.

XanhSM officially participates in the delivery field. If the delivery is not 

successful, the driver will be refunded the trip fee and 100% of the COD 

fee, up to VND2 million (if any).

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: Vinamilk said it will continue to develop new markets such as South 

America, the Caribbean, West and South Africa.

FRT (FPT's associate company) said that the Long Chau pharmacy chain is 

maintaining average revenue/pharmacy/month at nearly VND1.1 billion. 

Long Chau has also just increased capital to invest in pharmacy chains, 

focusing on the province while improving customer experience.

On November 29, 2023, the State Bank of Vietnam announced to expand 

credit room for banks. Currently, banks with outstanding loans reaching 

80% of the assigned credit target from the beginning of the year will have 

their credit room expanded, based on the 2022 ranking. In addition, SBV 

prioritizes banks that focus on priority areas of the Government and has 

lowered lending interest rates to low levels recently.
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